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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Đinh Văn Đanh  Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sinh 1977 

01-01-2002 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bông 1977 

051202009247 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Săm    Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc Đinh Văn Công 1976

05-06-2003 Sơn Tây, Ca Dong 11/12 Đinh Thị Hới 1979

051203008776 Quảng Ngãi Không Đoàn

A Lia  Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc A Đun 1966  

01-01-2001 Sơn Tây, Ca Dong 11/12 Y Giôi 1975 

062201006474 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Tấn Phương   Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc Đinh Văn Công 1976 

24-07-2004 Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Hới 1979

051204001752 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Sâu    Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc Đinh Văn Rất 1971 

10/26/2004 Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Binh 1975  

062201006474 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Siểu Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Thôn 1980  

14-12-2005 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Băng 1985

051205001432 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khang  Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Thành 1950 ©

16-09-2005 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thu 1985

051205001297 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vương  Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Lai 1980   

17-03-2005 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trư 1992

051205001324 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thiếp  Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc Đinh Văn Phong 

20-01-2001 Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Bái

Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Buôn Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc Đinh Văn Công 1976 

15-04-2002 Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Hới 1979

051202000882 Quảng Ngãi Không Đoàn

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

8 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

9 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

10 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

7 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

4 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

5 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

1 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

6 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

2 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

3 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Tiếp    Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc Đinh Văn Rêu 1954 

22/8/2002 Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Dia 1956

051202000913 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Khô  Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tre 1982   

03-03-2004 Sơn Tây, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Ba 1983

051204001641 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Lói    Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đúng 1947 (c) 

16/08/2002 Sơn Tây, Kinh 9/12 Đinh Thị Rong 1956

051202000883 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Huy  Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Nếp 1979   

14/01/2006 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Chia 1986

051206001088 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thuận  Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Đồng 1982  

09/03/2005 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nếp 1986

051205001374 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khải   Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tre 1982    

15/04/2005 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ba 1983

051205001295 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chuyên  Thôn Tà Vay Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Bá 1983     

04/04/2004 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đường 1987

051204001718 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vở  Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Viên 1978    

07/03/2004 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hành 1980

051204001689 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phi    Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Nâng 1976

05/08/2002 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Kinh  1983

051202005252 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bước   Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Xeo 1978   

09/08/2002 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đếch - (Chết)

051202000895 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khô  Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hô 1980   

03/03/2002 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đời 1983 ©

051203009475 Quảng Ngãi Không

20 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

21 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

16 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

17 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

18 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

19 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

12 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

13 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

14 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

15 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

11 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Nguyên Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Vinh © 1950  

05/05/2003 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rông 1957

051203009475 Quảng Ngãi Không

Đinh Đức Duy Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Hô 1980  

20/12/2006 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đời 1983 ©

051206005146 Quảng Ngãi Không

Đinh Hồng Dũng  Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Ớp 1986   

27/7/2005 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Viên 1986

051205001315 Quảng Ngãi Không

Đinh Trương Công Lâm Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Thường 1982

09/11/2006 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hoa 1985

051206001144 Quảng Ngãi Không

Nguyễn Văn Nguyên Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 9/12 Ngoài dã thú      

24/10/2006 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Nguyễn Thị Trinh 1974

051206001090 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khen Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Thành 1982  

17/02/2006 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đời 1983 ©

051206001110 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thủy Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Hiếu 1956   

09/08/2006 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rum 1956

'051206004487 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chiều Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc Đinh Văn Cường 1980  

25/04/2004 Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị Lút 1987

051204011431 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bền Thôn  Mang Hin Nông, phụ thuộc Đinh Văn Năng (Chết)  

03/04/2002 Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị Qúy 1976

051202007610 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thuần Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Thiếu 1980  

08/08/2003 Sơn Tây Ca Dong 11/12 Đinh Thị Hà  1984

051203002356 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Quyết  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Đơn 1976   

10/06/2003 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Xanh  1977

051203001320 Quảng Ngãi Không

32 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

28 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

29 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

30 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

31 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

24 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

25 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

26 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

27 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

22 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

23 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Lời  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Pum 1972   

10/01/2004 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Chia 1976

051204003172 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bé  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Ghí 1972 

10/5/2002 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rúp 1973

051202012526 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Buổi   Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Ghí 1960   

10/8/2003 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Rúp 1973  

051203009054 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Buồng  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Đi 1972       

28/06/2004 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Hồng 1973  

051204001676 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Trinh Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Nhau 1969 ©

09/09/2003 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị K Rót 1980   

051203002348 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hóa Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Quanh 1976 

11/04/2003 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Thế 1982    

051203006465 Quảng Ngãi Không

Đinh Trọng Thủy Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Vé    1986   

12/06/2006 Sơn Tây Ca Dong 12/12 Đinh Thị Xinh  1987

051206005295 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Phăn  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Hiêu 1959  

21/01/2004 Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị Câm 1967    

051204001736 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Tiết  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Qúach 1976  

6/15/2003 Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị  Vân 1979  

051203013667 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Viên Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Tro 1950   

05/05/2002 Sơn Tây Ca Dong 9/12 Đinh Thị Mau 1976

051200000192 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hạnh   Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Yết 1989   

3/28/2006 Sơn Tây Ca Dong 12/12 Đinh Thị Tâm 1990

051206001214 Quảng Ngãi Không Đoàn

40 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

41 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

42 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

43 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

36 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

37 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

38 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

39 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

33 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

34 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

35 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Khăn Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Gâm 1970   

3/4/2003 Sơn Tây Ca Dong 10/12 Đinh Thị Hiền 1967

05120300815 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Truyên  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Téch 1984 

8/26/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tiêm 1986

051204001743  Quảng Ngãi Không

Đinh Văm Lang  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn  Đưa 1978

24/01/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Giàu 1981

051205001457  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phàng  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hiêu 1959   

09/06/2006  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Câm 1967

051206009104  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huế   Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn  Xim 1984   

30/08/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bút 1985

051205001384  Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huy Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Quê 1970 

03/01/2003  Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Binh  1980

051203002245  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Đêm   Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đối 1977 

15/8/2006  Sơn Tây, Ca Dong 9/12  Đinh Thị Thảo 1978 ©

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Khang  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc Ngoài dã thú

03/03/2007  Sơn Tây, Ca Dong 7/12 Đinh Thị Re  1985

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Lê Hồng Quân  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Lê Văn Hường, 1982

05/5/2006  Sơn Tây, Ca Dong 10/12 Trần Thị Thủy, 1986

 Quảng Ngãi Không Đoàn

ĐinhVăn Hi  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Cô  1984       

15/6/2006  Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Trần Thị Thủy 1986

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Nang  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12

05/4/2004 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rết, 1988

 Quảng Ngãi Không

52 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

53 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

54 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

48 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

49 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

50 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

51 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

44 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

45 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

46 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

47 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Sông  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Troàn,1978

22/10/2004 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nứ, 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Sâm  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Lỡ, 1968

12/02/2002 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ráy, 1970

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đới  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Môn, 1984

08/04/2006 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tua, 1983

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bân  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Bong, 1980 

20/8/2002 Sơn Tây, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Tây, 1982

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Sỹ  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Lỡ, 1968

01/01/2004 Sơn Tây, Ca Dong 8/12 Đinh Thị Ráy, 1970

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Ni  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Quên, 1952

20/09/2005 Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Xuất, 1976

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hải  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Đoàn, 1971

27/5/2006 Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Hâm, 1972

 Quảng Ngãi Không Đoàn
Đinh Văn Bách

 Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Truân,  1982

25/11/2003 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thung,  1983

051205012965  Quảng Ngãi Không
Đinh Văn Thục

 Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12

08/01/2005 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lâu, 1985

 Quảng Ngãi Không
Lê Đăng Khoa

 Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 12/12
Lê Trầm, 1975

19-05-2003 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Nguyễn Thị Kim Nga, 1985

 Quảng Ngãi Không
Đinh Văn Bảo

 Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Cường, 1982

05/6/2005 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Chớ, 1984

 Quảng Ngãi Không

64 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

65 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

60 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

61 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

62 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

63 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

56 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

57 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

58 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

59 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

55 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Sẻ
 Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Mó, 1962

29-03-2006 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Kráy, 1969

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Mẻo  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Xá, 1984

01/3/2004 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hạnh, 1985

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thảo  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Bé, 1983

21-04-2004 Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Xăm, 1985

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Chung  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc

04/4/2005 Sơn Tây, Ca Dong 9/12  Đinh Thị Từ, 1980

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hải  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hà, 1980

12/2/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hun, 1982

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Danh  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Nuôi, 1962

10/3/2006  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị Châm, 1965

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bi  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Phân, 1984

01/12/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thang, 1985

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thái  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Thành, 1981

05/01/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tới, 1982

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thủy  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 9/12

26/9/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Siêng, 1977

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đức  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 8/12  Đinh Văn Tiêm, 1980

06/7/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Trên, 1981

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hu  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc 11/12  Đinh Văn Tăm, 1980

10-05-2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Truyền, 1983

 Quảng Ngãi Không

76 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

72 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

73 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

74 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

75 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

68 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

69 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

70 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

71 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

66 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

67 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



8

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Phương  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Mắt 1976

10/01/2005  Sơn Tây, Ca Dong 8/12  Mẹ: Đinh Thị Dân 1977

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Ngọc Suối  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Ly, 1977

07/9/2005  Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Hằng, 1980

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bằng  Thôn Tà Dô Nông, phụ thuộc Đinh Văn Phân  1984    

10/05/2006  Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Thang 1984

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Quang Phú  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Châm, 1979

30/6/2006  Sơn Tây, Ca Dong 12/12 Đinh Thị Lương, 1981

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Dân  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Doi, 1982

15/2/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Long, 1983

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Niêu  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Hiệp, 1975

06/5/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ếp, 1974

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nguyên  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bài, 1979

09/11/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bao, 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Minh  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Đào, 1978

10/01/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bé, 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phong  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Ka Vốt, 1970

01/3/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị Hây, 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phưn  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Ni, (chết)

05/9/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lợi, 1978

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hà  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 12/12  Đinh Văn Nhất, 1982

10/6/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bi, 1971

 Quảng Ngãi Không

84 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

85 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

86 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

87 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

80 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

81 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

82 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

83 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

77 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

78 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

79 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



9

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Thủy  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Ven, 1982

23/12/2002  Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Vú, 1986

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Huỳnh  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Xuân Báo, 1982

28/7/2004  Sơn Tây, Ca Dong 9/12 Đinh Thị Lia, 1983

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Nghĩa  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc Đinh Văn Sư,  ( chết)

02/01/2003  Sơn Tây, Ca Dong 10/12  Đinh Thị Tư, 1978

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Phương  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc  Đinh Văn Sáu, (chết

22/10/2003  Sơn Tây, Ca Dong 10/12 Đinh Thị Cầm, 1983

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Nghĩa  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Sên, 1981

03/3/2003 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Kinh, 1978

Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phiền  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tha, 1983

28/3/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Phương, 1988

 Quảng Ngãi Không

Đinh Công Duy  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Công Vinh, 1983

25/5/2003 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Binh, 1985

 Quảng Ngãi Không

Đinh Duy Hoàng  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lơn, 1977

03/4/2004 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Biên, 1978

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nghĩa  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Đạo, 1970

07/8/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ghôn, 1971 ©

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hiếu  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 9/12  Đinh Văn Triệu, 1979

01/01/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bông, ©

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hóa  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Xía  1982    

17/05/2003 Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lĩnh 1983

Quảng Ngãi Không

96 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

97 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

98 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

92 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

93 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

94 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

95 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

88 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

89 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

90 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

91 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



10

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Hà  Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trốt  1984   

01/12/2005 Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hội 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Quang   Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Đách  1981

09/07/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thợi  1983

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt   Thôn Ra  Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Côn  1983

28/8/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Trái  1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phương  Thôn Đắk Be Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Rây, 1980

05/6/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thanh, 1975

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tiến  Thôn Đắk Be Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tùng, 1984

28/10/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bé, 1984

051202000923  Quảng Ngãi Không

Đinh Thuỷ Hử  Thôn Đắk Be Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Thuỷ,1984

13/6/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Mang, 1986

 Quảng Ngãi Không

Đinh Minh Thái  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Uông, 1975

07/9/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tiêu, 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Phun 1983

09/7/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bé 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ngục  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tro, 1982

06/4/2006  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Kênh, 1983

 Quảng Ngãi Không

Đinh Phương Tâm  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12

06/5/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Inh, 1977

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ngọc  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn  Biểu, 1982

06/3/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Banh, 1983

 Quảng Ngãi Không

108 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

109 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

104 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

105 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

106 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

107 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

100 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

101 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

102 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

103 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

99 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Minh Thảo  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Yên, 1979

23/8/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Từ, 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nghiệp  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tro, 1982

13/8/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Kênh, 1983

 Quảng Ngãi Không

Đinh Hồng Duy  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12

07/3/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bông, 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Mít Cây  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sơn, 1977

05/3/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bâng, 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thư   Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Đây 1950 

11/02/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hâm 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bươn Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Mười, 1980

20/07/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đênh 1981

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Vương Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Sửa 1977

11/12/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Ải 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nhi   Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Lộc 1980 

08/09/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Quyên 1983

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Tin    Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Dong 1950

07/10/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Nâng 1982

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thảo Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trưa 1983  

07/02/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rin 1985

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hay  Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Bôn 1980  

04/12/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị Điên 1985

 Quảng Ngãi Không

120 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

116 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

117 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

118 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

119 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

112 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

113 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

114 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

115 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

110 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

111 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



12

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Sông Thôn Đăk Lang Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Chinh 

02/04/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn   Đinh Thị  Inh

 Quảng Ngãi Không

Đinh Minh  Bảo Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Hơn 1980  

20/12/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Sau 1985

 Quảng Ngãi Không

Đinh Măng Tý  Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Măng (chết) 

20/06/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Bừ

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Xể  Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 11/12 Đinh Văn Sách     

10/08/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị  Ôn

 Quảng Ngãi Không

Đinh Thành Công Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 9/12

19/08/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thanh Trường 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Cường Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Xia 1973    

15/12/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hơ 20/8/1977

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Nghĩa Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Ghim     

01/02/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lo 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hóa  Thôn Gõ Lã Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Say    

31/03/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn  Đinh Thị Bo 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Trung An Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Con ngoài giá thú     

21/11/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thôi 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lâm Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 8/12 Đinh Văn Bểu 1975 

10/01/2001  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thân 1981

 Quảng Ngãi Không

Đặng Quang Dương Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đặng Ngọc Mão    

22/06/2005  Sơn Tây, Kinh Đoàn Đinh Thị Biên

 Quảng Ngãi Không

128 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

129 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

130 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

131 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

124 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

125 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

126 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

127 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

121 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

122 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

123 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe



13

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Sách    Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Văn Yên  

01/01/2001  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Lui 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Tiến Đạt   Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trải      

24/04/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Quyên 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Quang Vũ   Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Miếu

16/07/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thắng 

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thủy Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Khuân 1980     

17/05/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đêm 1981

 Quảng Ngãi Không

Đinh Hà Ly Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Tấn Khánh 1983 

15/05/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Buồn 1983

 Quảng Ngãi Không

Phạm Nhật Hiếu Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Phạm Ngọc Minh  

25/05/2001  Sơn Tây, Kinh Đoàn Vy Thị Lợi

 Quảng Ngãi Không

Nguyễn Văn Thủy  Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Chuyên 1967                   

04/09/2001  Sơn Tây, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Ánh 1972

 Quảng Ngãi Không

Đinh Tấn Hùng   Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Thành 1983   

21/10/2005  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Húp 1984

 Quảng Ngãi Không

Đinh Thành Công  Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Quang Phúc 

17/07/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thuộc

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lều Thôn Đắk Trên Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Lây (chết)  

14/12/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Treo 1975

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khiết  Thôn Đắk Trên Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Để 1966  

03/06/2003  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thư

 Quảng Ngãi Không

140 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

141 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

142 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

136 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

137 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

138 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

139 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

132 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

133 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

134 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe

135 Nông

Chưa đủ sức khỏe phục

vụ tại ngũ theo kết luận

của Hội đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Nguyễn Thanh Bình Thôn Đắk Trên Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Dụ 1977       

26/3/2006  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Bé 1980

051206006700  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bi        Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Mời © 1984    

01/01/2005  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Biết 1983

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Quốc Bảo Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Biếc    1982    

02/5/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Lớ 1986

051206001106  Quảng Ngãi Không Đoàn

Trương Nguyễn Anh Sang Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Trương Sơn 19…..   

11/07/2007  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Kim Cúc 19..

051207013928  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Vân   Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Thơm 1982   

03/8/2007  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Tiêu 1987

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Thái Bình   Thôn Mang Hin Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Thái Hoanh 1987

06/04/2007  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Hà  19

051207022216  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Khôi  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Ơi 1987    

12/02/2008  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Trường 1992

051208007197  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đỗ Ngọc Trình  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Đỗ Thanh Vươt 1972 

21/02/2003  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Nhi 1982

051203008053  Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Quốc Quân   Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Quốc Việt 1969 

24/02/2005  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Hiếu 1975  

051202009731  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thợ  Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Guốc 1975 ©

15/06/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Sơn 1979

051206001224  Quảng Ngãi Không Đoàn

Bùi Nguyễn Tuấn Tú Thôn Ra Pân Nông, phụ thuộc 12/12 Bùi Minh Ánh 1983   

26/09/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Nguyễn Thị Nga 1980

051206011257  Quảng Ngãi Không Đoàn

152 Sinh viên Sinh viên

153 Sinh viên Sinh viên

148 Sinh viên Sinh viên

149 Sinh viên Sinh viên

150 Sinh viên Sinh viên

151 Sinh viên Sinh viên

144 Sinh viên Sinh viên

145 Sinh viên Sinh viên

146 Sinh viên Sinh viên

147 Sinh viên Sinh viên

143 Sinh viên Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Lý Long   Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Ná 1978     

27/01/2008  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Vum 1984

051208003493  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bảo    Thôn Ra Manh Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Bông   1980    

08 /05/2005  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Thân 1982 ©

051205001469  Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Thanh Hà  Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Thanh Quang  19

08/01/2004  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Nguyễn Thị Hồng  19

051204008831  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Tuấn Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Triều  1981  

06/05/2007  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Hin 1982

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Pa Lay    Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lờ 1982 

07/01/2007  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Tiên  1986

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Nguyên Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Gua 1971  

01/08/2007  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Yên 1975

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Ngoan Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Mực 1986  

01/11/2007  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Lê 1987

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Phan Hiếu Nhất Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Phan Tai Duy  1988  

25/4/2007  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Thu Tuyết 1989

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Thới Anh Đạt    Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Thới Đình Cẩm  1970 

17/9/2004  Sơn Tây, Kinh ĐH Võ Thị Yến 1977

051204008108  Quảng Ngãi Không Đoàn

Cao Thành Tân   Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 12/12 Cao Văn Nam 1970 

09/9/2005  Sơn Tây, Kinh ĐH Võ Thị Yến 1977

051205015020  Quảng Ngãi Không Đoàn

Lê Quang Vinh  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Lê Quang Luật   

01/6/2006  Sơn Tây, Kinh ĐH Trần  Thị Kiều Hương

 Quảng Ngãi Không Đoàn

164 Sinh viên Sinh viên

160 Sinh viên Sinh viên

161 Sinh viên Sinh viên

162 Sinh viên Sinh viên

163 Sinh viên Sinh viên

156 Sinh viên Sinh viên

157 Sinh viên Sinh viên

158 Sinh viên Sinh viên

159 Sinh viên Sinh viên

154 Sinh viên Sinh viên

155 Sinh viên Sinh viên



16

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Ngô Trường Phong  Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Ngô Văn Trường 1979 

26/5/2004  Sơn Tây, Kinh ĐH Phạm Thị Trinh 1980

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Trần Vĩ Sơn Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Trần Vĩ            

19/12/2004  Sơn Tây, Kinh ĐH Phạm Thị Kim Loan

051204008807  Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Thành Đạt Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Thành 1967

26/5/2005  Sơn Tây, Kinh ĐH Lê Thị Yến Phượng 1969

051204000806  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Kiệt   Thôn Đăk Be Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Trung  19….  

10/01/2008  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Kiều 19…

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Huynh  Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Thu        

22/04/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Buôn

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đào Anh Quân  Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đào Văn Dương  1975

29/01/2003  Sơn Tây, Kinh ĐH Võ Thị Kim Anh

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Nguyễn Vĩnh Tùng  Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Tấn Khương 1979

03/05/2005  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Nguyễn Thị Hiền 1979

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đào Anh Duy  Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đào Văn Dương  1975 

29/09/2005  Sơn Tây, Kinh ĐH Võ Thị Kim Anh 1977

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Tấn Bá Bích  Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Tấn Bền    19…

14/07/2005  Sơn Tây, Kinh ĐH Phạm Thị Bé Vấn 19…

051207020598  Quảng Ngãi Không Đoàn

Đặng Phương Nam   Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 12/12 Đặng Đình Trung  1971

20/9/2004  Sơn Tây, Kinh ĐH Lê Thị Thu Thủy  1971

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Đức Huy    Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Thịnh    

03/03/2006  Sơn Tây, Kinh ĐH Đinh Thị Thanh

 Quảng Ngãi Không Đoàn

172 Sinh viên Sinh viên

173 Sinh viên Sinh viên

174 Sinh viên Sinh viên

175 Sinh viên Sinh viên

168 Học sinh Học sinh

169 Sinh viên Sinh viên

170 Sinh viên Sinh viên

171 Sinh viên Sinh viên

165 Sinh viên Sinh viên

166 Sinh viên Sinh viên

167 Sinh viên Sinh viên



17

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Nguyễn Hữu Trung  Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Hữu Thuận  1971

24/03/2003  Sơn Tây, Kinh ĐH Phạm Thị Tiên 1973

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Trương Phạm Bình Minh  Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Trương Văn Tín      

02/4/2004  Sơn Tây, Kinh ĐH Phạm Thị Lệ Thanh

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Tuấn Vỹ     Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Khun    

04-11-2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Nấy

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Hoàng Vũ   Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lành     

8/15/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Trôi

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Phạm Nhật Hưng   Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Phạm Ngọc Minh 

04/2/2004  Sơn Tây, Kinh ĐH Vy Thị Lợi

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Quốc Vĩnh    Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Khen     

18/3/2005  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Nút

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Trần A Long    Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Quang Tiến       

17/4/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Bâng

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Phúc Mạnh  Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Thế         

01/01/2006  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Nguyệt

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Hữu Bảo   Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Húy      

14/07/2006  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Thảo

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Lê Đạt      Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Lê Văn Luật      

4/11/2006  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đỗ Thị Minh Thoa

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Khắc Sáng  Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Khắc Bài  

17/12/2005  Sơn Tây, Kinh ĐH Nguyễn Thị Lan

 Quảng Ngãi Không Đoàn

184 Sinh viên Sinh viên

185 Sinh viên Sinh viên

186 Sinh viên Sinh viên

180 Sinh viên Sinh viên

181 Sinh viên Sinh viên

182 Sinh viên Sinh viên

183 Sinh viên Sinh viên

176 Sinh viên Sinh viên

177 Sinh viên Sinh viên

178 Sinh viên Sinh viên

179 Sinh viên Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh A Sang Đông Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Xuân Trẻo 

14/3/2004  Sơn Tây, Ca Dong ĐH Đinh Thị Hoa

 Quảng Ngãi Không Đoàn

Nguyễn Hoàng Anh Kiệt Thôn Gò Lã Nông, phụ thuộc 12/12 Nguyễn Văn Long  1965

05/07/2007  Sơn Tây, Kinh Đoàn Dương Thị Hoa   1974

 Quảng Ngãi Không

Đinh Rin Du  Thôn Gò Lã Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Roát  19...     

09/01/2007  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Thu Quyết   19…

 Quảng Ngãi Không

Siu Sick        Thôn Gò Lã Nông, phụ thuộc 12/12 Siu Lol   1986        

23/02/2006  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Liễu 1982

 Quảng Ngãi Không

Hà Đình Nhật Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 9/12 Hà Văn Tùng,     

08/10/2007  Sơn Tây, Kinh Đoàn Đinh Thị Bi,

 Quảng Ngãi Không

Đinh Minh Hồ Thôn Bãi Màu Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Tôn, 1974

19/5/2004  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đường, 1980

 Quảng Ngãi Không

Trần Văn Vũ Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 10/12 Trần Văn Em, 1970

21/6/2005  Sơn Tây, Kinh Đoàn Ngô Thị Thuỷ, 1979

 Quảng Ngãi Không

Đinh Phương Đông Thôn Ra Nhua Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Hê, 1980

23/5/2006  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Rốp, 1981

 Quảng Ngãi Không

Lê Nguyễn Trọng Hiếu Thôn Tan Via Nông, phụ thuộc 10/12 Lê Văn Hùng        

15/10/2000  Sơn Tây, Kinh Đoàn Nguyễn Thị Tố Trinh

 Quảng Ngãi Không

Bùi Duy Tài     Thôn Huy Măng Nông, phụ thuộc 10/12 Bùi Tiến Bộ     

13/07/2005  Sơn Tây, Kinh Đoàn Đinh Thị Oanh

 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Siêng   Thôn Đắk Lang Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Văn Tuôn  

01/01/2002  Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Tim

051202013364  Quảng Ngãi Không

196 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

197 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

192 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

193 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

194 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

195 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

188 Sinh viên Sinh viên

189 Sinh viên Sinh viên

190 Sinh viên Sinh viên

191 Nông Vi phạm đạo đức, chính trị

187 Sinh viên Sinh viên
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Chí Hành Thôn Mang Hin, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Thư - 1984

8/9/2005 xã Sơn Tây K Dong Đinh Thị Kim - 1983

051205001451 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Kiệt Thôn Đắk Trên, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Tan

5/19/2006 xã Sơn Tây K Dong Đinh Thị Hơi

051204008867 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hoa Thôn Đắk Trên, Nông, phụ thuộc 12/12  Con ngoài dã thú

07/09/2006 xã Sơn Tây Kinh Đinh Thị Tha

051206010399 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Khương Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Tả

04/02/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Ưng

051208003944 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hồng Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Biên (chết)

05/08/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Beo

051208007748 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bịch Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sương 

15/110/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Đuân

051206001383 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Xuân Hà Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Trường

24/04/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Theo

051206001113 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Bầm Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 9/12 Đinh Văn Sương 

15/10/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đoàn Đinh Thị Đuân

051201004198 Quảng Ngãi Không

Hồ Văn Trung Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 11/12 Hồ Văn Trà 

18/11/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Ít

051201008663 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Tiết Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Thây

15/02/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Yếu

051201000864 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Hủy Thôn Đắk Lang, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Lây

25/11/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Y Thuy

051205001299 Quảng Ngãi Không Đoàn

208 Nông Có em đang tại ngũ

204 Nông Có anh đang tại ngũ

205 Nông Có anh đang tại ngũ

206 Nông Có anh đang tại ngũ

207 Nông Có anh đang tại ngũ

200 Nông Có anh đang tại ngũ

201 Nông Có anh đang tại ngũ

202 Nông Có anh đang tại ngũ

203 Nông Có anh đang tại ngũ

198 Nông Có anh đang tại ngũ

199 Nông Có anh đang tại ngũ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Tuấn Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Vũ - 1980

28/09/2002 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Trí - 1984

051205001317 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Ri Ba Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 12/12 Đinh Văn Vũ - 1980

20/04/2004 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Trí - 1984

051206013585 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Văn Thảo Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 10/12 Đinh Văn Châu

30/06/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Bình

051201010250 Quảng Ngãi Không Đoàn

Đinh Quang Huy Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 7/12 Đinh Quang Nhương ©

9/14/2005 xã Sơn Tây, Ca Dong Đoàn Đinh Thị Hân

051202013379 Quảng Ngãi Không

A Xiếc Thôn Tà Vay, Nông, phụ thuộc 4/12 A Hôn  - 1979

8/15/2006 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Nhích 1984

0612206001493 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Cường Thôn Tà Vay, Nông, phụ thuộc 1/12 Đinh Văn Bao - 1980

07/01/2002 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Thơm - 1982

051202005662 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kiệt Thôn Tà Vay, Nông, phụ thuộc 1/12 Đinh Văn Chiêm - 1981

01/01/2008 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Trí - 1987

051202007666 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Rinh Thôn Tà Vay, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Tình - 1980 (c)

06/06/2002 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Thương - 1980

051208000003 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hinh Thôn Tà Vay, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Bên - 1980

16/12/2002 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Triệu - 1982

051202005675 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Huy Thôn Ra Manh, Nông, phụ thuộc 3/12 Đinh Văn Tinh - 1981

07/07/2007 xã Sơn Tây, Ca Dong Đinh Thị Ếp - 19883

051207014439 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hơn Thôn Ra Manh, Nông, phụ thuộc 1/12 Đinh Văn Trai - 1972

9/10/2005 xã Sơn Tây, Kinh Đinh Thị Dương - 1979

051205002023 Quảng Ngãi Không

216 Nông Văn hóa thấp

217 Nông Văn hóa thấp

218 Nông Văn hóa thấp

219 Nông Văn hóa thấp

212 Nông Có anh đang tại ngũ

213 Nông Văn hóa thấp

214 Nông Văn hóa thấp

215 Nông Văn hóa thấp

209 Nông Có em đang tại ngũ

210 Nông Có em đang tại ngũ

211 Nông Có anh đang tại ngũ
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Theo Thôn Ra Pân, Nông, phụ thuộc 0/12 Đinh Văn Pia - 1984

27/05/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Lành - 1986

051206010388 Quảng Ngãi Không

Đinh Minh Phước Thôn Ra Nhua, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Miền 

13/09/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Khưa

051207021947 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Siên Thôn Ra Nhua, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Co - (chết)

24/05/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Đất - (Chết)

051202000880 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Ngọc Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Trinh

06/02/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Niên

051202000880 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Thảo Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Xôn

05/05/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Bài

051207018696 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Kha Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Tiêu

7/24/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Thon

051203002279 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Hậu Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Hà

7/13/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Hon

051203002235 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hạ Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Khuyết

15/04/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Dự

051204001644 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Phước Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Triều

9/29/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Trăm

051207017363 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phôn Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Môn

17/02/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Bác

051202010733 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Quyên Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Riêu

20/06/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Điều

051201005497 Quảng Ngãi Tin lành

228 Nông Văn hóa thấp

229 Nông Văn hóa thấp

230 Nông Văn hóa thấp

224 Nông Văn hóa thấp

225 Nông Văn hóa thấp

226 Nông Văn hóa thấp

227 Nông Văn hóa thấp

220 Nông Văn hóa thấp

221 Nông Văn hóa thấp

222 Nông Văn hóa thấp

223 Nông Văn hóa thấp
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Niên Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Luân  - 1977

17/05/2002 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Tái - 1979

051205012625 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Se Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 6/12 Đinh Văn Tương - 1970

20/02/2002 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Nghăm - 1973

051202013326 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Treo Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 3/12 Đinh Văn Đông (chết)

01/01/2004 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Thương - 1973

051205001321 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Minh Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 2/12 Đinh Văn Phép - 1980

3/30/2003 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Chêm  - 1985

051205001351 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Trông Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Sên (Chết)

11/05/2003 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Sương - 1950

051206003055 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Bắc Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 3/12 Đinh Văn Mào - 1977

05/04/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Thông - 1983

051207000415 Quảng Ngãi Tin lành

Đinh Văn Lăm Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 3/12 Đinh Văn Khết

01/02/2002 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Dự

051206004151 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thương Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Quêu

10/05/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Trái

051202011008 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thái Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Núi - 1969

5/10/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Dương - 1964

051202007200 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Móc Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Mười - 1970

19/07/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Uông - 1980

051203009050 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hao Thôn Tà Dô, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Hải -1979

02/10/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Kênh -1987

051204001646 Quảng Ngãi Không

240 Nông Văn hóa thấp

241 Nông Văn hóa thấp

236 Nông Văn hóa thấp

237 Nông Văn hóa thấp

238 Nông Văn hóa thấp

239 Nông Văn hóa thấp

232 Nông Văn hóa thấp

233 Nông Văn hóa thấp

234 Nông Văn hóa thấp

235 Nông Văn hóa thấp

231 Nông Văn hóa thấp
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của 
gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,
 nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và
 tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay
 của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, 
nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch,
 bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), 
năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số 

TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

Đinh Văn Quang Thôn Đắk Trên, Nông, phụ thuộc 0/12 Đinh Văn Để 

02/01/2006 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Thư

051204001702 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Phinh Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Thái

15/05/2003 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Sô

051205001318 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Đia Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Quyễu - 1977

15/08/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Đối - (chết)

051205001352 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lý Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 5/12 Đinh Văn Tem - 1979

12/09/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Biêu

051206001203 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Thạch Thôn Gò Lã, Nông, phụ thuộc 0/12 Đinh Văn Chiêm - 1950

15/11/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Quê - (chết)

051206001104 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Khiết Thôn Huy Măng, Nông, phụ thuộc 0/12 Đinh Văn Khuất - 1980

15/06/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Hoe - 1985

051205001370 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Chuyên Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 0/12 Đinh Văn Trẩy - 1987 ©

10/02/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Hôn - (chết)

051207019541 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Lập Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 0/12 Đinh Văn Thu - 1983

9/25/2005 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị Bu - 1982

51205009669 Quảng Ngãi Không

Đinh Văn Hoanh Thôn Tan Via, Nông, phụ thuộc 0/12 Con ngoài dã thú

1/1/2007 xã Sơn Tây Ca Dong Đinh Thị K Reo

51205008745 Quảng Ngãi Không

Văn hóa thấp

245

Văn hóa thấp

249 Nông Văn hóa thấp

246 Nông Văn hóa thấp

247 Nông Văn hóa thấp

250 Nông Văn hóa thấp

248 Nông

Nông Văn hóa thấp

242 Nông Văn hóa thấp

243 Nông Văn hóa thấp

244 Nông
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